	Phụ lục

Sửa đổi một số nội dung Phụ lục 1 đính kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh)




	STT
	Tên đường
	Điểm đầu 
	Điểm cuối 
	Dài 
(km)
	Quy hoạch đến 2030
	Giai đoạn đến 2020
	Giai đoạn 2021 - 2025
	Giai đoạn 2026 - 2030

	
	
	
	
	
	Chiều rộng (m)
	Cấp
	Lộ giới (m)
	K. lượng (km)
	K. phí  
(tỷ.đ)
	K. lượng (km)
	K. phí  
(tỷ.đ)
	K. lượng (km)
	K. phí  
(tỷ.đ)

	
	
	
	
	
	Mặt
	Nền
	
	
	Nâng
cấp
	Làm
mới
	
	Nâng
cấp
	Làm
mới
	
	Nâng
cấp
	Làm
mới
	 

	A
	Các tuyến đường tỉnh hiện hữu đã điều chỉnh
	614,38
	 
	 
	 
	 
	250,48
	37,8
	1.605,88
	82,6
	74,4
	1.790,0
	135,0
	0,0
	679,0

	17
	ĐT. Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc (ĐT.773)
	Quốc lộ 1
	ĐT.769 (xã Bình An)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1 (mở mới)
	Quốc lộ 1
	Hương lộ 10 hiện hữu
	27,3
	11
	12
	III
	45
	
	27,3
	815,18
	
	
	
	Duy tu bảo dưỡng
	

	 
	Đoạn 2 (hiện hữu)
	Hương lộ 10 hiện hữu
	Đường Suối Quýt
	10,08
	11
	12
	III
	45
	10,08
	
	
	Duy tu bảo dưỡng
	
	Duy tu bảo dưỡng
	

	 
	Đoạn 3 (9,4 km hiện hữu)
	Đường Suối Quýt
	ĐT. 769
	9,4
	7
	9
	IV
	32
	
	
	
	Duy tu bảo dưỡng
	
	Chuyển về huyện quản lý

	 
	Đoạn 4 (mở mới 10,5 km)
	Đường Suối Quýt
	ĐT.769 (xã Bình An)
	10,5
	11
	12
	III
	45
	
	10,5
	165,0
	Duy tu bảo dưỡng
	
	Duy tu bảo dưỡng
	

	 
	Đoạn qua thị trấn Long Giao
	Trục chính đô thị Long Giao
	2,8
	Bàn giao về cho UBND huyện Cẩm Mỹ quản lý
	
	
	
	Duy tu bảo dưỡng
	
	Duy tu bảo dưỡng
	

	C
	Trục chính quan trọng khác đã điều chỉnh
	 
	29,97
	
	
	
	
	
	7,37
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng
	Quốc lộ 15
	Quốc lộ 1 đoạn  tránh TP. Biên Hòa (Võ Nguyên Giáp)
	7,37
	7,5
	9,5
	IV
	32
	
	7,37
	
	
	
	
	

	 
	Tổng
	 
	 
	757,35
	
	
	
	
	250,48
	76,57
	2.114,68
	105,3
	96,5
	2926,4
	162
	0,0
	780,2


